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Nguồn Nội dung Nguồn 09/12  10/01
Chú cảnh 

sát

Chiến sĩ tí 

hon

Cháu yêu 

cô chú 

công nhân

Bé tập 

làm bác sĩ

1 # # # # # # #

2 # # # # # # #

3 # # # # # # #

7

Bài 4: 

- Hô hấp: Thổi nơ

- Tay: Hai tay dang ngang lên cao

- Lưng, bụng: Nghiêng người sang hai bên, 

kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, 

sang trái.

- Chân: Đứng co duỗi chân.

- Bật: Bật tiến về phía trước.

Lớp Sân chơi x TDS TDS TDS TDS

13 # # # # # # #

14 # # # # # # #

24
Đi, Chạy thay đổi hướng thẳng theo 3-4 điểm zíc 

zắc
KQMĐ Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh KQMĐ Tiết học: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh Lớp Sân chơi x HĐH

25 * Vận động: Tung, ném, bắt # # # # # # #

26
Bò theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 

0,4m) không chệch ra ngoài 
KQMĐ

Bò theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 

0,4m)
KQMĐ

Tiết học:Bò theo hướng thẳng trong đường 

hẹp (3m x 0,4m)
Lớp Lớp học x HĐH

32
Giữ được thăng bằng khi bước lên, xuống bục cao 

30cm
NDCT Bước lên, xuống bục cao 30cm NDCT Tiết học: Bước lên, xuống bục cao 30cm Lớp Lớp học x HĐH

33 * Vận động: tung, ném, bắt # # # # # # #

38 TLHD Ném xa bằng 1 tay NDCT Tiết học: Ném xa bằng 1 tay Lớp Lớp học x HĐH

44 # # # # # # # #

45 # # # # # # # #

57
Bước đầu làm quen với việc sử dụng kéo cắt thẳng 

được một đoạn 10cm
Cắt thẳng một đoạn 10cm KQMĐ

- Cắt dải lụa màu dài 10 cm 
Lớp Lớp học x HĐG

61 - Chơi cởi cài dây giầy KQMĐ - Chơi cởi cài dây giầy NDCT - Chơi cài cởi dây giầy Lớp Lớp học x HĐG

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ " NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI" LỚP 3 TUỔI B

Năm học 2024- 2025

DỰ KIẾN 

PHÂN PHỐI 

VÀO CHỦ 

ĐỀ/THÁNG

Địa điểm 

tổ chức

Phạm vi 

thực hiện

A. Phát triển vận động

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong 

bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt 

đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.

KQMĐ Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục TLHD

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

KQMĐ

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

* Vận động: đi

Ném xa bằng 1 tay, 2 tay về phía trước theo khả 

năng

* Vận động: bật, nhảy

* Các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- mắt và sử dụng một sô đồ dùng, dụng cụ

Hoạt động chủ đềNội dung nămMục tiêu nămTT
CHỦ ĐỀ: 

"NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI"
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CHỦ ĐỀ: 

"NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI"

62 Chơi cài các dụng cụ lao động KQMĐ Chơi cài các dụng cụ lao động NDCT Chơi cài các dụng cụ lao động Lớp Lớp học x HĐG

63
Bước đầu biết sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc một 

số hình đơn giản hoặc theo ý thích
NDCT

Tập sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc
NDCT - Tô màu một số sản phẩm nghề Lớp Lớp học x HĐG

76
Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm 

thông thường
ĐP Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: : 

kéo, bút dạ/sáp màu, hồ dán,…
ĐP Biết sử dụng tiết kiệm hồ dán để dán Lớp Lớp học x HĐG

80 # # # # # # # #

81 # # # # # # # #

90 # # # # # # #

99 # # # # # # # # #

102
Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc 

nhở
KQMĐ

Không kén chọn thức ăn
TLHD Dạy trẻ Không kén chọn thức ăn Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN

106
Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc 

nhở
KQMĐ Bỏ rác đúng nơi quy định TLHD

Không vút rác bừa bãi trường, lớp, nơi công 

cộng
Lớp Lớp học x HĐNT

109
Làm quen một số cách bảo quản thực phẩm/ thức 

ăn đơn giản.
TLHD

Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn 

đơn giản
TLHD

- Thực hành 1 số kỹ năng về bảo quản thực 

phẩm: đóng gói, bọc màng bảo quản thực 

phẩm,…

Lớp Lớp học x HĐG HĐC

112
Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách 

phòng tránh đơn giản
KQMĐ Dạy trẻ nhận biết một số biểu hiện khi bị ốm Lớp Lớp học x ĐTT HĐC

113 # # # # # # #

114 KQMĐ Một số đồ vật gây nguy hiểm NDCT
Dạy trẻ kỹ năng nhận biết một số đồ chơi sắc 

nhọn
Lớp Lớp học x HĐC HĐG HĐNT VS-AN

120
Biết tránh và không làm một số hành động nguy 

hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
KQMĐ

Biết tránh và không làm một số hành động 

nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ 

tuổi

NDCT HD trẻ không leo trèo lan can Lớp Lớp học x HĐNT

123 # # # # # # # #

124 # # # # # # # #

125 # # # # # # # #

132 # # # # # # # #

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC

A. Khám phá khoa học

1. Các bộ phận cơ thể con người

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

Nhận ra và biết tránh một số vật dụng nguy hiểm 

khi được nhắc nhở

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

Có khả năng nhận biết một số biểu hiện đặc trưng khi ốm và 

bước đầu biết cách phòng tránh. Biết nói với người lớn khi 

bị đau, chảy máu, sốt.

KQMĐ

2. Đồ vật
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"NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI"

133 * Đồ dùng, đồ chơi # # # # # # # #

139 # # # # # # #

145 # # # # # # # #

156 # # # # # # # # #

157 * Thời tiết, mùa # # # # # # # # #

158
Biết một số hiện tượng nắng mưa, nóng, lạnh và 

ảnh hưởng của nó đến sức khỏe, sinh hoạt của trẻ
NDCT

 Hiện tượng nắng mưa, nóng, lạnh và ảnh 

hưởng của nó đến sức khỏe, sinh hoạt của trẻ
NDCT HD trẻ cách phòng bệnh theo mùa Lớp Lớp học x HĐG HĐG

159 # # # # # # # #

161 *Nước # # # # # # # # #

164
Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, 

cây
NDCT

Ích lợi của nước với đời sống con người, con 

vật, cây
NDCT

HD trẻ biết lợi ích của nước đối với con người 

và mọi vật xung quanh
Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN

167 # # # # # # # # #

172 * Đất, đá, cát, sỏi # # # # # # # # #

174 # # # # # # #

175 # # # # # # #

176
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo 

khả năng
KQMĐ

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm 

theo khả năng
NDCT

Tiết học: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2 

và đếm theo khả năng
Lớp Lớp học x HĐH

180 Nhận biết, phân biệt được 1 và nhiều NDCT Nhận biết phân biệt 1 và nhiều NDCT Tiết học: Nhận biết 1 và nhiều. Lớp Lớp học x HĐH

181 KQMĐ KQMĐ
So sánh số lượng hai nhóm đối tượng cùng 

loại có tổng trong phạm vi 2
Lớp Lớp học x HĐG HĐC

* Phương tiện giao thông

4. Một số hiện tượng tự nhiên

3. Động vật và thực vật

* Không khí, ánh sáng

* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 bằng các cách

 khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều 

hơn, ít hơn

Biết cách so sánh số lượng hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác 

nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều 

hơn, ít hơn
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CHỦ ĐỀ: 

"NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI"

182 KQMĐ KQMĐ
So sánh số lượng hai nhóm đối tượng cùng 

loại có tổng trong phạm vi 3
Lớp Lớp học x HĐG

183
So sánh số lượng hai nhóm đối tượng cùng 

loại có tổng trong phạm vi 4
Lớp Lớp học x

185
Tiết học:Gộp đếm hai nhóm đối tượng cùng 

loại có tổng trong phạm vi 2
Lớp Lớp học x HĐH HĐG

189 2. Xếp tương ứng # # # # # # # #

193 Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi  Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi NDCT
Dạy trẻ cách ghép đôi, xếp tương ứng 1;1 đồ 

dùng chủ đề nghề nghiệp
Lớp Lớp học x HĐG

199 # # # # # # #

201
 Tiết học: Sắp xếp xen kẽ theo quy tắc 1;1 của 

2 đối tượng 
Lớp Lớp học x HĐH

202 # # # # # # #

208 NDCT Tiết học: So sánh nhiều hơn, ít hơn Lớp Lớp học x HĐH

211 5. Hình dạng # # # # # # #

212 NDCT Chơi nhận biết hình Lớp Lớp học x HĐG

216
Có khả năng sử dụng các hình hình học để chắp 

ghép
NDCT Sử dụng các hình hình học để chắp ghép NDCT - Chơi  ghép hình Lớp Lớp học x HĐG

217 # # # # #

219 NDCT
Tiết học:Nhận biết  phía trước - phái sau của 

bản thân
Lớp Lớp học x HĐH

221 # # # # # # #

222 # # # # # # #

229 # # # # # # #

So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong 

phạm vi 5 bằng các cách khác nhau
KQMĐ

So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm 

vi 5 bằng các cách khác nhau
KQMĐ

3. Sắp xếp theo quy tắc

Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 2 đối tượng (AB) và tiếp 

tục thực hiện sao chép lại 
KQMĐ

Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 2 đối tượng (AB) 

và tiếp tục thực hiện sao chép lại 
NDCT

NDCT

Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 bằng các cách

 khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều 

hơn, ít hơn

Biết cách so sánh số lượng hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác 

nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều 

hơn, ít hơn

4. So sánh , đo lường

Biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ: 

to hơn / nhỏ hơn; dài hơn / ngắn hơn; cao hơn / thấp hơn; 

bằng nhau

KQMĐ

Biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được 

các từ: to hơn / nhỏ hơn; dài hơn / ngắn hơn; cao hơn 

/ thấp hơn; bằng nhau

Nhận biết được phía trên - phía dưới - phía trước - phái sau, 

tay phải - tay trái của bản thân
NDCT

Nhận biết  phía trên - phía dưới - phía trước - phái 

sau, tay phải - tay trái của bản thân

Nhận biết và gọi tên được các hình: hình vuông, 

hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận 

dạng các hình đó trong thực tế

KQMĐ

Nhận biết, gọi tên các hình: hình vuông, hình 

tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận 

dạng các hình đó trong thực tế

2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương

C. Khám phá xã hội

1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
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230
Tiết học: KPXH: Khám phá nghề xây dựng

Lớp Sân chơi x HĐH

231  Tiết học: Khám phá trang phục nghề y Lớp Lớp học x HĐH

232  Tiết học: Tìm hiểu công việc cô thợ may Lớp Lớp học x HĐH

233 # # # # # # #

239 # # # # # # # #

240 # # # # # # # #

243
Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu 

mở rộng trong giao tiếp
NDCT

Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở 

rộng trong giao tiếp
NDCT

Trò chuyện với trẻ sử dụng câu đơn,câu phức.
Lớp Sân chơi x HĐNT

259 Tiết học: Chim thợ may Lớp Lớp học x HĐH

274 Thơ: Em làm thợ xây. Lớp Lớp học x HĐC

275 Câu đố  về một số nghề Lớp Lớp học x HĐC

291
Nhận ra một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, 

buồn, sợ hãi)
ĐP

Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, 

buồn, sợ hãi)
ĐP

 Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, 

buồn, sợ hãi)
Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT

292
Biết lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối 

thoại
KQMĐ

Lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối 

thoại
KQMĐ

Lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối 

thoại
Lớp Sân chơi x HĐNT

293 Nói rõ các tiếng trong Tiếng Việt KQMĐ Phát âm các tiếng của Tiếng Việt NDCT  Trả lời các câu hỏi của cô Lớp Sân chơi x HĐNT

294
Sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm
KQMĐ

Sử dụng các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm
KQMĐ

Sử dụng các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm
Lớp Sân chơi x HĐNT

303 Tiết học: "Cô y tá" Lớp Lớp học x HĐH

304 Tiết học: Thơ :Chú bộ đội" - Thanh Huyền Lớp Lớp học x HĐH

310
Tiết học: Chú cảnh sát giao thông

Lớp Lớp học x HĐH

320
Thơ: Em làm thợ xây

Lớp Lớp học x ĐTT

Kể tên và nói được sản phẩm, ích lợi của nghề 

nông, nghề xây dựng,..khi được hỏi, xem tranh
KQMĐ

Kể tên và nói được sản phẩm, ích lợi của 

nghề nông, nghề xây dựng, nghề, nghề may, 

nghề mộc…

NDCT

3. Nhận biết danh lam, thắng cảnh, các ngày lễ hội, sự kiện văn hoá

Chú ý nghe hiểu nội dung lời đối thoại giữa các 

nhân vật trong thơ ca, truyện kể
NDCT

Có khả năng đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao… phù 

hợp với chủ đề, phù hợp với độ tuổi KQMĐ

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi 

và chủ đề thực hiện
NDCT

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

A. Nghe hiểu lời nói

Chú ý nghe hiểu nội dung lời đối thoại giữa 

các nhân vật trong thơ ca, truyện kể
NDCT

Trẻ đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao... Phù 

hợp với chủ đề 

NDCT
Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, 

đồng dao phù hợp với lứa tuỏi

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, đồng 

dao phù hợp với lứa tuỏi
KQMĐ

KQMĐ

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, đồng dao 

phù hợp với lứa tuỏi
NDCT

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, đồng dao phù hợp 

với lứa tuỏi
KQMĐ

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ 

đề thực hiện
KQMĐ
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321

 Đồng dao: Kéo cưa lừa xẻ

Lớp Lớp học x HĐH

340 # # # # # # # #

341
Biết cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh 

và "đọc" truyện. 
NDCT

Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và 

"đọc" truyện. 
NDCT

Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và 

"đọc" truyện. 
Lớp Lớp học x HĐG

345 # # # # # # # #

346 # # # # # # # #

347 # # # # # # # #

353 Những điều bé thích, không thích KQMĐ
Thể hiện những điều bé thích, không thích

NDCT Trẻ biết nói được những điều trẻ làm được Lớp Lớp học x

359 # # # # # # # #

371 # # # # # # #

380 NDCT Tiêt học: Chú cảnh sát giao thông Lớp Lớp học x HĐH

381 NDCT
Nhận biết thể hiện cảm xúc, tình cảm, trân 

trọng thành quả của người lao động
NDCT

Video hướng dẫn trẻ cách sang đường  

https://drive.google.com/file/d/1l_PrL2dhHmI

MTx-

DvOYbW5T2_LUvqFLw/view?usp=sharing

Lớp Lớp học x HĐC

382 NDCT

Video rèn kỹ năng gấp quần áo 

https://www.youtube.com/watch?v=t_z7eI--

iqo

Lớp Lớp học x HĐC

383 NDCT Tiết học: Chú bộ đội của bé Lớp Lớp học x HĐH

384 NDCT
Video kỹ năng tìm hiểu về các giác quan cửa 

bé
Lớp Lớp học x HĐC

385 NDCT Chơi trò chơi, hát, vận động theo nhạc Lớp Lớp học x HĐC HĐC HĐC HĐC

386 # # # # # # # #

387 # # # # # # # #

Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận KQMĐ
Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử 

chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động

NDCT

NDCT

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

1. Thể hiện ý thức về bản thân

C. Làm quen với việc đọc - viết

I.V GIÁO DỤC TÌNH CẢM KỸ NĂNG- XÃ HỘI

A. Phát triển tình cảm

3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

Nhận biết thể hiện cảm xúc, tình cảm, trân trọng 

thành quả của người lao động

Nhận biết thể hiện cảm xúc, tình cảm, trân 

trọng thành quả của người lao động

Nhận biết thể hiện cảm xúc, tình cảm, trân trọng 

thành quả của người lao động

NDCT
Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, 

đồng dao phù hợp với lứa tuỏi

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, đồng 

dao phù hợp với lứa tuỏi
KQMĐ

B. Phát triển kỹ năng xã hội

1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
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394
Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc 

nhở
KQMĐ Cử chỉ, lời nói lễ phép trong giao tiếp NDCT

 - Hướng dẫn trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi 

trong các hoạt động,tình huống hàng ngày.
Lớp Lớp học x ĐTT

397
Biết cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo 

nhóm nhỏ
KQMĐ Dạy trẻ kỹ năng xử lý khi bị băt cóc NDCT

Video hướng dẫn các kỹ năng xử lý khi bị băt 

cóc 

https://www.youtube.com/watch?v=O__keB2

TcaE

Lớp Sân chơi x HĐC

402 # # # # # # #

410 Biết tiết kiệm điện, nước NDCT Biết tiết kiệm và sử dụng đúng loại nước. NDCT

Dạy trẻ kỹ năng sử dụng và uống một số loại 

nước 

https://drive.google.com/file/d/1D3uOLyWavr

Rk758CwBssYinsgdYmh66u/view?usp=shari

ng

Lớp Lớp học x HĐC

413 NDCT

Video dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định 

https://drive.google.com/file/d/175cxq_UCuf

h8RCf-QkhioRd4lczSmvFd/view?usp=sharing

Lớp Lớp học x HĐC

414 NDCT Lớp Sân chơi x HĐG

415 # # # # # # #

416 # # # # # # #

420 Biết vâng lời mẹ Lớp Lớp học x

423 Lớn lên cháu lái máy cày. Lớp Lớp học x HĐC

424 Chú bộ đội Lớp Lớp học x HĐC

427 Bắp cải xanh Lớp Lớp học x HĐC HĐC

439 Vẽ, tô màu KQMĐ Vẽ, tô màu NDCT - Vẽ tô màu các dụng cụ lao động Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

NDCT

KQMĐ NDCT

NDCT

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn 

vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm 

nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên 

nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

2. Quan tâm đến môi trường

Biết bỏ rác đúng nơi quy định khi được nhắc nhở KQMĐ Bỏ rác đúng nơi quy định

Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ 

đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc 

sống và tác phẩm nghệ thuật

KQMĐ

Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm 

nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên 

nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và 

ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ 

đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng

 trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

KQMĐ
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443 # # # # # # # #

450 Ước mơ của bé Lớp Lớp học x HĐG ĐTT HĐC

472 Tiết học: Hát: Em thích làm chú bộ đội Lớp Lớp học x HĐH

479 Tiết học: Em là công an tí hon Lớp Lớp học x HĐH

485
Chú bộ đội

Lớp Lớp học x HĐC

504 Tiết học: Vẽ cuộn len Lớp Lớp học x HĐH

506 Tiết học: Tô màu cái kéo Lớp Lớp học x HĐH

507 Tiết học: Tô màu đồ dùng nghề y Lớp Lớp học x HĐH

527 Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình KQMĐ Nhận xét sản phẩm tạo hình NDCT  Nhận xét sản phẩm tạo hình Lớp Lớp học x HĐG

528 # # # # # # #

531 Nghe nhạc thính phỏng Lớp Lớp học x HĐG

532 Tạo sản phẩm tạo hình theo ý thích về chủ đề KQMĐ
Tạo sản phẩm tạo hình theo ý thích về chủ 

đề
NDCT

- Tạo sản phẩm tạo hình theo ý thích về chủ 

đề
Lớp Lớp học x HĐG

537 Biết gọi tên màu sắc cơ bản (màu nước) KQMĐ Biết gọi tên màu sắc cơ bản (màu nước) NDCT Gọi tên màu sắc cảu màu nưỡ Lớp Lớp học x HĐG

541 Tạo sản phẩm tạo hình theo ý thích về chủ đề KQMĐ Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích NDCT Trang trí bưu thiếp tặng cô 20/11 Lớp Lớp học x HĐG

543 NDCT
 Tạo sản phẩm tạo hình theo ý thích về chủ đề 

"Nghề nghiệp": 
Lớp Lớp học x HĐG

Tổng số: 77 36 32 44 35

Lĩnh vực thể chất 16 7 9 11 11

Lĩnh cực nhận thức 17 4 5 8 7

NDCT

Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích

C - Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các  hoạt động nghệ thuật ( âm nhạc  tạo hình)

Có khả năng vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc 

quen thuộc
KQMĐ

Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản 

nhạc quen thuộc

KQMĐTạo sản phẩm tạo hình theo ý thích về chủ đề

NDCT

NDCT
Sử dụng các kỹ năng xé theo dải, đường cong, xé vụn 

để tạo thành sản phẩm

Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát trong các chủ đề

Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát trong các chủ đề NDCTHát đúng giai điệu, lời ca bài hát trong các chủ đề KQMĐ

Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca) 

theo chủ đề phù hợp với độ tuổi
NDCT

B - Một số kỹ năng trong  hoạt động âm nhạc (nghe hát, vận động theo nhạc) và hoạt động tạo hình (vẽ , nặn, 

cắt, xé dán, xếp hình)

Thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca)

theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi
NDCT

Vận động minh họa đơn giản theo nhịp điệu của 

bài hát, bản nhạc

Vận động minh họa đơn giản theo nhịp điệu 

của các bài hát, bản nhạc
KQMĐ

Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát trong các chủ đề KQMĐ NDCT

NDCT

Sử dụng các kỹ năng xé theo dải, đường cong, xé vụn để tạo 

thành sản phẩm
KQMĐ

Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để 

tạo thành bức tranh đơn giản

Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo 

thành bức tranh đơn giản
KQMĐ

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỐ VÀO CHỦ ĐỀ

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất

               - Lĩnh vực nhận thức
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NN

Nguồn Nội dung Nguồn 09/12  10/01
Chú cảnh 

sát

Chiến sĩ tí 

hon

Cháu yêu 

cô chú 

công nhân

Bé tập 

làm bác sĩ

DỰ KIẾN 

PHÂN PHỐI 

VÀO CHỦ 

ĐỀ/THÁNG

Địa điểm 

tổ chức

Phạm vi 

thực hiện
Hoạt động chủ đềNội dung nămMục tiêu nămTT

CHỦ ĐỀ: 

"NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI"

Lĩnh vực ngôn ngữ 14 6 6 12 3

Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 12 10 5 5 6

Lĩnh vực thẩm mỹ 18 9 7 8 8

Tổng số: 36 32 36 35

Đón trẻ
6 6 4 3

Thể dục sáng
1 1 1 1

Hoạt động góc
12 12 11 9

Hoạt động ngoài trời
2 2 4 1

Vệ sinh- ăn ngủ
3 1 3 7

Hoạt động chiều
7 5 10 9

Thăm quan dã ngoại
0 0 0 0

Lễ hội
0 0 0 0

Hoạt động học 5 5 10 5

Chia cụ thể hoạt động học 1 1 2 1

1 1 5 2

1 1 2 1

1 1 0 0

2 2 0 0

1 1 2 1

Giờ thể chất

Giờ nhận thức

Giờ ngôn ngữ

Giờ TCKN-XH

Giờ hẩm mỹ

Giờ thẩm mỹ

               - Lĩnh vực ngôn ngữ

               - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội

               - Lĩnh vực thẩm mỹ
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NN

Nguồn Nội dung Nguồn 09/12  10/01
Chú cảnh 

sát

Chiến sĩ tí 

hon

Cháu yêu 

cô chú 

công nhân

Bé tập 

làm bác sĩ

DỰ KIẾN 

PHÂN PHỐI 

VÀO CHỦ 

ĐỀ/THÁNG

Địa điểm 

tổ chức

Phạm vi 

thực hiện
Hoạt động chủ đềNội dung nămMục tiêu nămTT

CHỦ ĐỀ: 

"NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI"
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 

  

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần thực 

hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

 

Chú cảnh sát 

 

1 

Từ 09/12 đến 13/12/2024 Trần Thị Phương 

 

Chiến sĩ tí hon 

1 

Từ 16/12 đến 20/12/2024 Nguyễn Thị Duyên 

 

Cháu yêu cô chú công nhân 

 

2 

Từ 23/12 đến 27/12/2024 

 
Trần Thị Phương  

Từ 30/12 đến 03/1/2025 Nguyễn Thị Duyên  

Bé tập làm bác sĩ 

1 

Từ 06/01 đến 10/01/2025 Trần Thị Phương 
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III. CHUẨN BỊ 

 

 
Nhánh 1: Chú cảnh sát 

Nhánh 2:  Chiến sĩ tí hon Nhánh 3+ 4: Cháu yêu cô 

chú công nhân 

Nhánh 5. Bé tập làm 

Bác Sĩ 

Giáo viên 

- Lập kế hoạch cho chủ 

đề: Soạn giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo môi 

trường cho trẻ hoạt động 

đúng với các chủ đề 

nhánh cần thực hiện.                        

- Làm đồ dùng , đồ chơi 

phục vụ cho chủ đề.   

- Giáo án .  

- Bài thơ “ Chú cảnh sát 

giao thông” 

- Nhạc bài hát về chủ đề  

- Đồ dùng: Sáp màu, màu 

nước, keo, kéo, hồ dán… 

- Bục cao. 

 

- Lập kế hoạch cho chủ đề: 

Soạn giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo môi 

trường cho trẻ hoạt động 

đúng với các chủ đề nhánh 

cần thực hiện.                        

- Làm đồ dùng , đồ chơi 

phục vụ cho chủ đề.   

- Giáo an  

 – Tranh thơ :Bố em là bộ 

đội 

- Dụng cụ âm nhạc: Mi cô, 

gáo dừa, thanh la, xắc xô. 

- Nhạc bài hát : Em thích 

làm chú bộ đội 

- Đồ dùng: Sáp màu, màu 

nước, keo, kéo, hồ dán. 

- Vạch chuẩn 

 

- Lập kế hoạch cho chủ đề: 

Soạn giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo môi 

trường cho trẻ hoạt động 

đúng với các chủ đề nhánh 

cần thực hiện.                        

- Tranh truyện: Chim thợ 

may 

- Giáo án điện tử bài đồng 

dao “ Kéo cưa lừa xe, đồ 

dùng, trang phục, nhạc bài 

hát… 

-  Tranh rỗng về các chủ đề. 

Tô, vẽ, xé dán các chủ đề 

- Tranh mẫu tiết học tạo 

hình cho trẻ. 

- Dụng cụ âm nhạc: Mi cô, 

gáo dừa, thanh la, xắc xô. 

- Đồ dùng: Sáp màu, màu 

nước, keo, kéo, hồ dán. 

- Vạch chuẩn, túi cát. 

- Lập kế hoạch cho chủ 

đề: Soạn giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo môi 

trường cho trẻ hoạt động 

đúng với các chủ đề 

nhánh cần thực hiện.                        

- Tranh thơ “ Cô y tá” 

-  Tranh rỗng về các chủ 

đề . Tô, vẽ, xé dán các 

chủ đề 

- Dụng cụ âm nhạc: Mi 

cô, gáo dừa, thanh la, xắc 

xô. 

- Đồ dùng: Sáp màu, màu 

nước, keo, kéo, hồ dán… 

- Đồ dùng học toán, áo 

bác sĩ, mũ bác sĩ 
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Nhánh 1: Chú cảnh sát 

Nhánh 2:  Chiến sĩ tí hon Nhánh 3+ 4: Cháu yêu cô 

chú công nhân 

Nhánh 5. Bé tập làm 

Bác Sĩ 

Nhà 

trường 

Nhà trường chuẩn bị các kế hoạch chỉ đạo để giáo viên thực hiện  

 

Phụ huynh 
- Ủng hộ cho các bé ,chai, lọ, sách báo, hộp sữa ...... 

 

Trẻ - Cùng cô trang trí lớp, 

làm đồ dùng đồ chơi hoạt 

động cho các chủ đề 

nhánh 

- Làm quen bài thơ. Làm 

quen bài hát về chủ đề 

- Cùng cô trang trí lớp, 

làm đồ dùng đồ chơi hoạt 

động cho các chủ đề nhánh 

- Làm quen bài thơ. Làm 

quen bài hát về chủ đề 

- Cùng cô trang trí lớp, làm 

đồ dùng đồ chơi hoạt động 

cho các chủ đề nhánh. 

- Cùng cô tìm kiếm nguyên 

liệu phục vụ cho chủ đề: 

Hộp, vỏ sữa, chai nước 

ngọt. 

- Làm quen bài thơ. Làm 

quen bài hát về chủ đề 

- Cùng cô trang trí lớp, 

làm đồ dùng đồ chơi hoạt 

động cho các chủ đề 

nhánh. 

- Cùng cô tìm kiếm 

nguyên liệu phục vụ cho 

chủ đề: Hộp, vỏ sữa, chai 

nước ngọt. 

- Làm quen bài thơ. Làm 

quen bài hát về chủ đề 
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ 

TT HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

1 ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân ngăn nắp, gọn gàng.  

- Hướng dẫn trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi trong các hoạt động,tình huống hàng ngày. 

- Trò chuyện về một số nguyên nhân và cách phòng tránh khi chảy máu cam  

- Nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp 

- Nghe bài đồng dao: Kéo cưa lừa xẻ, rềnh rềnh ràng ràng, dệt vải. 

- Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca) về các ngành nghề trong xã 

hội: Bắc Kim thang, chú bộ đội , màu áo chú bộ đội , chúng tôi là chiến sĩ...... 

- Trẻ thể hiện lời nói và cử chỉ lễ phép trong giao tiếp 

 

 

2 
THỂ DỤC 

SÁNG 

Khởi động: 

- Cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp với các kiểu đi (đi mũi bàn chân, đi gót bàn chân, đi nhanh, đi 

chậm, đi khom, đi mé ngoài bàn chân...) sau đó về đội hình dãn cách đều thành 3 hàng ngang. 

Trọng động: 

- Tập kết hợp với bài hát: “Cháu yêu cô chú công nhân”- Sáng tác: Hoàng Văn Yến. 

- Hô hấp: Thổi nơ 

- Tay: Hai tay dang ngang lên cao 

- Lưng, bụng: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang 

trái. 

- Chân: Đứng co duỗi chân. 

- Bật: Bật tiến về phía trước. - Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng, nhà cao nhà thấp. 
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TT HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

Hồi tĩnh: Trẻ chơi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập. 

3 HĐH 

Nhánh 

1 

Chú 

cảnh 

sát 

Ngày 

09/12/2024 

PTNN 

Thơ "Chú 

cảnh sat giao 

thông" 

Ngày 

10/12/2024 

PTTCKNX

H 

Chú cảnh sát 

giao thông 

Ngày 

11/12/2024 

PTNT 

Nhận biết 

phía trước, 

phía sau so 

với bản thân 

trẻ 

Ngày 

12/12/2024 

PTTC 

Bước lên 

xuống bục cao 

30 cm 

Ngày 

13/12/2024 

PTTM 

Hát "Em là 

công an tí hon 

14/12/2024 

PTNN 

Ôn:  Thơ 

"Chú cảnh sat 

giao thông" 

 

Nhánh 

2: 

Chiến 

sĩ tí 

hon 

Ngày 

16/12/2024 

PTTCKN-

XH 

Chú bộ đội 

của bé 

Ngày 

17/12/2024 

PTTC 

Ném xa 

bằng 1 tay 

Ngày 

18/12/2024 

PTTM 

Em thích là 

chú bộ dội 

Ngày 

19/12/2024 

PTNN 

Thơ "Bố em là 

bộ đội" 

Ngày 

20/12/2024 

PTNT 

Nhận biết 1 

và nhiều 

Ngày 

21/12/2024 

PTTC 

Ôn. Ném xa 

bằng 1 tay 

 

Nhánh 

3+4 

Cháu 

yêu cô 

chú 

công 

nhân 

 

Ngày 

23/12/2024 

PTTC 

 Ném trúng 

đích nằm 

ngang bằng 1 

tay 

 

Ngày 

24/12/2024 

PTNT 

Tìm hiểu 

công việc cô 

thợ may 

Ngày 

25/12/2024 

 

PTTM 

Vẽ cuộn len 

Ngày 

26/12/2024 

PTNN 

Đồng dao 

Kéo cưa lừa xẻ 

Ngày 

27/12/2024 

PTNT 

 Đếm trên đối 

tượng trên 

phạm vi 2 và 

đếm theo khả 

năng 

Ngày 

28/12/2024 

PTTC 

 Ném trúng 

đích nằm 

ngang bằng 1 

tay 
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TT HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

 

 

Ngày 

30/12/202 

PTNN 

Kể truyện: 

Chim thợ may 

” 

Ngày 

31/12/2024 

PTNT 

Khám phá 

nghề xây 

dựng 

Ngày 

01/01/2025 

PTTC 

 Bò theo 

hướng thẳng 

trong đường 

hẹp  

Ngày 

02/01/2025  

PTTM 

Tô màu cái kéo 

 

Ngày 

03/01/2025  

PTNT 

 Sắp xếp xen 

kẽ theo quy tắc 

1; 1 

 

Ngày 

04/01/2025 

PTNN 

Ôn truyện 

chim thợ may 

 

5. Bé 

tập 

làm 

Bác Sĩ 

 

Ngày 

06/01/2025 

PTNT 

Khám phá  

nghề y 

 

Ngày 

07/01/2025 

PTTC 

Chạy thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh 

Ngày 

08/01/2025 

PTNN 

Dạy trẻ đọc 

thuộc thơ: 

“Bé tập làm 

bác sĩ” 

Ngày 

09/01/2025 

PTTM 

Tô màu đồ 

dùng nghề y 

 

Ngày 

10/01/2025 

PTNT 

So sánh nhiều 

hơn, ít hơn 

 

 

Ngày 

11/01/2025 

PTTC 

Ôn: Chạy 

thay đổi tốc 

độ theo hiệu 

lệnh 

 

4 
HĐN

T 

Nhánh 

1 

Chú 

cảnh 

sát 

Ngày 

09/12/2024 

-  HD trẻ 

không leo trèo 

nên lan kan 

- TCVĐ: "Ai 

nhanh nhất”. 

- Chơi tự do: 

Ngày 

10/12/2024 

- Quan sát 

vườn rau. 

- TCVĐ:"Đi 

kiểm chua 

la" 

- Chơi tự do 

Ngày 

11/12/2024 

- Quan sát 

cây nhãn 

-TCVĐ:" 

Mèo đuổi 

chuột" 

- Chơi tự do: 

Ngày  

12/12/2024 

- Quan sátthời 

tiết 

- TCVĐ:Tung 

và bắt bóng. 

- Chơi tự do : 

Chơi với bóng , 

Ngày 

13/12/2024 

- Quan sát 

hòn non bộ 

- TCVĐ: 

Rồng rắn lên 

mây 

- Chơi tự 

Ngày 

14/12/2024 

- Quan sát: 

Bồn hoa. 

- TCVĐ: 

Trồng nụ, 

trồng hoa. 

- Chơi tự do. 
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TT HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

Chơi với lá 

cây. 

 

: Chơi với 

phấn ,đồ 

chơi ngoài 

chơi 

chơi đồ chơi 

ngoài trời 

 

phấn … do:Với phấn, 

lá. 

  

Nhánh 

2: 

Chiến 

sĩ tí 

hon 

Ngày 

16/12/2024 

- Quan sát: 

Bồn hoa. 

- TCVĐ: 

Trồng nụ, 

trồng hoa. 

- Chơi tự do. 

Ngày 

17/12/2024 

- Vẽ hình 

trên sân 

- TCVĐ: 

Dung dăng - 

dung dẻ. 

- Chơi tự do. 

Ngày 

18/12/2024 

- Quan sát: 

Khu nhà 2 

tầng 

. 

- TCVĐ: 

Chuyển 

lương thực 

về kho. 

- Chơi tự do. 

Chơi tại khu 

vườn cổ tích 

Ngày 

19/12/2024 

- Quan sát: 

vườn cổ tích 

- TCVĐ: Kéo 

co 

Chơi tự do. 

Chơi với cầu 

trượt đu quay. 

 

Ngày 

20/12/2024 

- Quan sát:  

Bầu trời. 

- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng. 

- Chơi tự do. 

- Chơi đá 

bóng tại sân 

bóng 

Ngày 

21/12/2024 

- Quan sát 

vườn rau. 

TCVĐ:"Đi 

kiểm chua la" 

- Chơi tự do : 

Chơi với phấn 

,đồ chơi ngoài 

chơi 

 

  

Nhánh 

3 + 4 

Cháu 

yêu cô 

chú 

công 

nhân 

Ngày 

23/12/2024 

Quan sát công 

trình của bác 

thợ xây. 

- TCVĐ 

chuyền bóng 

Ngày 

24/12/2024 

- Quan sát: 

Đồ dùng nấu 

ăn. 

- TCVĐ: Đi 

trong đường 

Ngày 

25/12/2025 

- Quan sát: 

Cây vải. 

- TCVĐ: Ai 

đi giỏi. 

- Chơi tự do. 

Ngày 

26/12/2024 

- Quan sát: 

Công trình sân 

bóng. 

- TCVĐ: Đá 

bóng vào ngôn. 

Ngày 

27/12/2024 

- Quan sát: 

Hòn non bộ 

- TCVĐ: Kéo 

co. 

- Chơi tự do. 

Ngày 

28/12/2024 

- Quan sát 

thời tiết 

- TCVĐ: 

chuyền bóng 

- Chơi tự do : 

Chơi với bóng 
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TT HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

- Chơi tự do. 

Chơi với lá 

cây.  

hẹp. 

- Chơi tự do. 

Chơi đu 

quay, cầu 

trượt 

- Chơi tự do. 

Chơi khu chợ 

quê. 

 

Tại sân bóng , 

Ngày 

30/12/2024  

- Quan sát: 

Thời tiết. 

- TCVĐ: Con 

muỗi. 

- Chơi tự do: 

tại sân bóng. 

 

Ngày 

31/12/2024 

- Quan sát 

cây nhãn 

- TCVĐ:"Đi 

kiểm chúa 

la" 

- Chơi tự do 

: Chơi với 

phấn ,đồ 

chơi ngoài 

chơi 

Ngày 

01/01/2025 

- Quan sát 

đồ dùng bác 

thợ xây. 

-TCVĐ:" Xi 

bô khoai 

- Chơi tự do: 

chơi với đồ 

chơi ngoài 

trời 

Ngày 

02/01/2025 

- Quan sát thời 

tiết 

- TCVĐ: 

“Tung và bắt 

bóng” 

- Chơi tự do: 

Chơi với bóng  

Ngày 

03/01/2025 

- Vẽ tự do 

trên sân. 

- TCVĐ: “Ai 

nhanh nhất” 

- Chơi tự do: 

Chơi tại vườn 

cổ tích. 

 

Ngày 

04/01/2025 

- Quan sát:  

Bầu trời. 

- TCVĐ: Ai 

đi giỏi. 

- Chơi tự do. 

Chơi đu quay. 

 

  

Nhánh 

5. Bé 

tập 

làm 

bác sĩ 

Ngày  

06/01/2025 

- Quan sát bầu 

trời 

- TCVĐ: thi 

xem ai nhanh 

- Chơi tự do : 

Chơi với phấn 

Ngày 

07/01/2025 

-  Quan 

sátvườn rau( 

rau cải) 

- TCVĐ: "Xi 

bô khoai". 

- Chơi tự do: 

Ngày 

08/01/2025 

- Quan sát 

cây mít 

TCVĐ:" 

Mèo đuổi 

chuột" 

- Chơi tự do: 

Ngày 

09/01/2025 

- Quan sát 

vườn hoa Cẩm 

Tú Mai 

- TCVĐ: “Ai đi 

giỏi” 

- Chơi tự 

Ngày 

10/01/2025 

- Quan sát 

thời tiết 

- TCVĐ: 

chuyền bóng 

- Chơi tự do: 

Chơi với bóng 

Ngày 

11/01/2025 

- Quan sát: 

Cây vải. 

- TCVĐ: Cây 

cao, cỏ thấp. 

- Chơi tự do 
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TT HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

, đồ chơi 

ngoài chơi 

chơi với lá 

cây, đcnt 

 

chơi với lá 

cây 

do:Với phấn lá 

 

, 

5 
VỆ SINH - 

ĂN – NGỦ 

1. Vệ sinh: 

- Chuẩn bị bàn ăn, khăn lau tay, lau mặt 

- Hướng dẫn và cho trẻ thực hiện rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt đúng thao tác, biết sử dụng 

nước vừa đủ, tiết kiệm khi rửa tay. 

- Trò chuyện với trẻ về các thao tác cách xúc miệng nước muối. Thực hành xúc miệng nước 

muối đúng quy trình 

-Tổ chức hướng dẫn trẻ cách sử dụng bồn cầu sau khi đi vệ sinh. 

- Tổ chức hướng dẫn trẻ biết bảo quản thiết bị vệ sinh sau khi đi vệ sinh 

2. Ăn trưa: 

Các cháu trong tổ trực nhật phụ cô kê bàn ghế, lấy đĩa đựng thức ăn rơi, xếp thìa ăn cơm, khăn 

lau tay vào từng bàn. 

- Khi kê bàn xong cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn. 

- Cô nhắc nhỏ trẻ thói quen văn minh khi ăn uống 

- Cô giới thiệu món ăn nhằm cung cấp thêm cho trẻ về chất dinh dưỡng. Sau đó chia ăn. cô 

mời lớp ăn cơm để trẻ mời lại. 

- Cô chia phần cơm và canh ra bát to về các bàn 

- Khi trẻ ăn cô bao quát và chú ý đến trẻ ăn chậm hoặc sức khoẻ ngày hôm đó không tốt. động 

viên trẻ ăn hết xuất. Không kén chọn thức ăn. 

- Ăn xong cất bát thìa đúng chỗ, cất ghế và lau miệng, súc miệng , uống nước và đi vệ sinh. 

3. Ngủ trưa 
+ Cô nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ 

+ Cho nằm riêng giữa nam và nữ. 
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TT HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

- Theo dõi trẻ ngủ 

+ Cho trẻ đọc bài thơ giờ ngủ, nhắc tư thế nằm. 

+ Khi trẻ ngủ cô bao quát chú ý trẻ khó ngủ, 

6 HĐC 

Nhánh 

1. Chú 

cảnh 

sát 

 

Ngày 

09/12/2024 

Video hướng 

dẫn trẻ cách 

sang đường  

https://drive.g

oogle.com/file

/d/1l_PrL2dh

HmIMTx-

DvOYbW5T2

_LUvqFLw/vi

ew?usp=shari

ng 

- Nêu gương 

cuối ngày 

Ngày 

10/12/2024 

- Làm quen 

KTM nhận 

biết phía 

trước, phía 

sau so với 

bản thân trẻ. 

Nêu gương 

cuối ngày 

Ngày 

11/12/2024 

- Đọc câu đố 

về 1 số nghề. 

Nêu gương 

cuối ngày 

Ngày 

12/12/2024 

Video kỹ năng 

tìm hiểu về các 

giác quan của 

bé. 

Làm quen 

KTM bài hát “ 

Công an ti 

hon” 

Nêu gương 

cuối ngày 

Ngày 

13/12/2024 

- Nêu gương. 

-Văn nghệ 

cuối tuần. 

-Phát béngoan 

Ngày 

14/12/2024 

- Lau chùi vệ 

sinh các góc 

chơi 

 

 

 

Nhánh

2 

Chiến 

sĩ tí 

hon 

Ngày 

16/12/2024 

Video hướng 

dẫn các kỹ 

năng xử lý khi 

bị băt cóc 

Ngày 

17/12/2024 
- Làm quen 

bài hát ‘Em 

thích làm 

chú bộ đội’ 

Ngày 

18/12/2024 

- LQKTM 

bài "Bố em 

là bộ đội" 

- Nêu gương 

Ngày 

19/12/2024 

Làm quen toán 

một và nhiều. 

-Ôn bài hát em 

thích làm chú 

Ngày 

20/12/2024 

- Vui văn 

nghệ cuối 

tuần 

- Bình bầu bé 

Ngày 

21/12/2024 
- Ôn bài 

đồng dao 

rềnh rềnh 

ràng ràng 

 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
11:4

1 1
7/0

1/2
025

bởi T
rầ

n T
hị P

hương ( 
c0

bh_p
huongtt 

) –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng
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TT HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

https://www.y

outube.com/w

atch?v=O__k

eB2TcaE 

- Nêu gương 

cuối ngày 

cuối ngày bộ đội 

- Nêu gương 

cuối ngày 

ngoan 

 

Nhánh 

3+4 

Cháu 

yêu cô 

chú 

công 

nhân 

  

Ngày 

23/12/2024 

- Cắt, xé dán 

dụng cụ làm 

việc, sản 

phẩm  nghề 

cảnh sát 

Nêu gương 

cuối ngày 

Ngày 

24/12/2024 

-Nghe bản 

nhạc bài hát 

“ Ước mơ 

của bé. 

-Ôn thao tác 

rửa tay. 

-Nêu gương 

cuối ngày. 

Ngày 

25/12/2025 

-Dạy trẻ 

nhận biết 

một số biểu 

hiện khi bị 

ốm 

-Nêu gương 

cuối ngày 

Ngày 

26/12/2025 

-Dạy trẻ kỹ 

năng sử dụng 

và uống một số 

loại nước 

https://drive.go

ogle.com/file/d

/1D3uOLyWav

rRk758CwBss

YinsgdYmh66

u/view?usp=sh

aring 

Ngày 

27/12/2025 

- Nêu gương. 

- Văn nghệ 

cuối tuần. 

Ngày 28/12 

/2024 

- Kể chuyện 

cho trẻ nghe 1 

số câu 

chuyện, bài 

thơ về chủ đề 

 

  

Ngày 

30/12/2024 

So sánh số 

lượng hai 

nhóm đối 

tượng cùng 

Ngày 

31/12/2024 

Video rèn kỹ 

năng gấp 

quần áo 

https://www.

Ngày 

01/01/2025 

- Ôn  bài 

thơ: Làm 

bác sĩ 

- Nêu gương 

Ngày 

02/01/2025 

Video dạy trẻ 

bỏ rác đúng nơi 

quy định 

https://drive.go

Ngày 

03/01/2025 

Ôn bài thơ Bé 

làm bao nhiêu 

nghề 

- Nêu gương. 

Ngày 

04/01/2025 

- Cắt, xé dán 

dụng cụ làm 

việc, sản 

phẩm  nghề 
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TT HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

loại có tổng 

trong phạm vi 

2. 

-Nêu gương 

cuối ngày 

youtube.com

/watch?v=t_

z7eI--iqo 

Nêu gương 

cuối ngày 

cuối ngày ogle.com/file/d

/175cxq_UCuf

h8RCf-

QkhioRd4lczS

mvFd/view?us

p=sharing 

- Văn nghệ 

cuối tuần. 

 

bác sĩ 

  

Nhánh 

5 

Bé tập 

làm 

bác sĩ 

Ngày 

06/01/2025 

- Dạy trẻ cách 

phòng bệnh 

tho mùa. 

- Nêu gương 

cuối ngày 

Ngày 

07/01/2025 

Làm quen 

KTM đọc 

bài thơ: Cô y 

tá 

-Nêu gương 

cuối ngày 

 

Ngày 

08/01/2025 

Dạy trẻ kỹ 

năng sử 

dụng và 

uống một số 

loại nước 

https://drive.

google.com/

file/d/1D3u

OLyWavrRk

758CwBssY

insgdYmh66

u/view?usp=

sharing. 

- Nêu gương 

cuối ngày 

Ngày 

09/01/2025 

- Cắt, xé dán 

dụng cụ làm 

việc, sản phẩm  

nghề bác sĩ 

- Nêu gương 

cuối ngày 

 

Ngày 

10/01/2025 

- Nêu gương. 

- Văn nghệ 

cuối tuần. 

 

Ngày 

11/01/2025 

- Ôn bài hát: 

Chú bộ đội đi 

xa, Cháu 

thương chú bộ 

đội 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: BÉ THÍCH NGHỀ GÌ 

 

Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 

Các hoạt động  

trò chơi trong 

góc chơi 

Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

Nhánh 

1: Chú 

cảnh 

sát 

Nhánh 

2: 

Chiến 

sĩ tí 

hon 

Nhánh 

 3+4 : 

Cháu 

yêu cô 

chú 

công 

nhân 

Nhánh 

5: Bé 

tập  

làm 

Bác sĩ 

 

1 Góc 

phân 

vai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán Hàng: 

- Cửa hàng 

Bảo Ngọc 

*Kiến thức: 

- Trẻ biết chào mời 

khách vào thăm các 

khu vực bán hàng. 

- Biết bày hàng, sắp 

xếp hàng hóa phân 

theo các khu. 

- Biết giới thiệu tên 

một số đồ dùng đồ 

chơi trong cửa hàng 

- Biết lấy đúng mặt 

hàng cho khách nhu 

cầu mua, biết nhận 

tiền, trả tiền và nói 

lời cảm ơn khách 

hàng. 

- Biết dọn hàng ngăn 

nắp khi cửa hàng 

- Trẻ về góc chơi, 

thỏa thuận chơi 

cùng với nhóm 

bạn, lựa chọn khu 

vực chơi theo ý 

thích trong góc. 

- Trẻ sắp đặt hàng 

hóa, bày các loại 

mặt hàng theo 

khu, gắn giá tiền 

cho từng loại mặt 

hàng. 

- Mời chào khách 

hàng, giới thiệu 

mặt hàng cho 

khách, tư vấn cho 

khách lựa chọn 

hàng, khách mua 

- Một số đồ dùng  

các nghề  quần 

,áo,mũ,dép,thóc, 

chổi,cuốc,liềm,rổ,da

o xây,bay,bàn là,mũ 

ca nô … 

- Giá tiền, tiền mua 

hàng (Thẻ số có 

chấm tròn). 

- Một số món ăn 

trong siêu thị: 

Trứng rán, cá kho, 

các loại rau củ 

quả… 

 

x     x x     x 
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 

Các hoạt động  

trò chơi trong 

góc chơi 

Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

Nhánh 

1: Chú 

cảnh 

sát 

Nhánh 

2: 

Chiến 

sĩ tí 

hon 

Nhánh 

 3+4 : 

Cháu 

yêu cô 

chú 

công 

nhân 

Nhánh 

5: Bé 

tập  

làm 

Bác sĩ 

 

 

 

 

 

 

 

đóng cửa 

* Kĩ năng  

- Rèn cho trẻ các kĩ 

năng chơi theo nhóm 

- Rèn cho trẻ khả 

năng giao  

tiếp với các góc khác 

trong khi chơi 

* Thái độ : 

- Trẻ hứng thú tham 

gia hoạt động  

hàng biết hỏi giá 

các mặt hàng mà 

mình chọn… 

- Cảm ơn khách 

đến mua hàng, 

chào khách hẹn 

gặp khách lần sau. 

Nấu ăn: 

- TC1: Ẩm 

thực của đầu 

bếp 

* Kiến thức: 

- Trẻ biết cách nấu 

ăn,giới thiệu món ăn. 

- Trẻ biết phối hợp 

chơi theo nhóm 1 

cách nhịp nhàng 

* Kĩ năng: 

- Trẻ nhớ và thực 

hiện một số thao tác 

- Thỏa thuận với 

bạn và phân công 

công việc cho 

từng thành viên 

trong nhóm chơi. 

- Mua thực phẩm , 

chế biến thực 

phẩm  

- Thực hiện các 

- Một số thực phẩm 

; rau ,củ 

,tôm,cá,thịt.... 

- Một số bộ xoong 

nồi ,bát Chảo, dao, 

thớt, đũa, đĩa, dầu 

ăn, cá… 

- Bộ đồ nấu ăn ,bàn 

ghế,tủ lạnh,khăn 

x x x 

 

 

x 

 

 

TC2: Đầu 

bếp tí hon. 
x x x x 
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 

Các hoạt động  

trò chơi trong 

góc chơi 

Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

Nhánh 

1: Chú 

cảnh 

sát 

Nhánh 

2: 

Chiến 

sĩ tí 

hon 

Nhánh 

 3+4 : 

Cháu 

yêu cô 

chú 

công 

nhân 

Nhánh 

5: Bé 

tập  

làm 

Bác sĩ 

 

vệ sinh trước khi chế 

biến. 

- Rèn cho trẻ các kĩ 

năng chơi theo nhóm 

* Thái độ :.- Giáo 

dục trẻ chơi đoàn kết 

biết chia sẻ giúp đỡ 

lẫn nhau. 

thao tác: Đánh 

vẩy cá, làm sạch 

ruột. Rửa sạch cá. 

Rán cá. Bày cá ra 

đĩa. 

- Nấu các món ăn  

trải bàn.... 

 

 

 Bác sĩ: 

- Phòng 

khám đa 

khoa 

*Kiến thức: 

- Trẻ biết cách khám 

bệnh và kê đơn thuốc 

,phát thuốc cho bệnh 

nhân. 

* Kĩ năng: 

- Rèn cho trẻ các kĩ 

năng  giao tiếp ,kĩ 

năng chơi theo nhóm 

* Thái độ: 

- Giáo dục trẻ chơi 

đoàn kết biết chia sẻ  

- Trẻ biết nhập vai 

chơi và mô phỏng 

cách khám bệnh 

cho bệnh nhân. 

- Phát thuốc kịp 

thời. 

- Bệnh nhân xếp 

hàng nêu chứng 

bệnh ,cám ơn bác 

sĩ khi đã khám 

xong 

 

- Dụng cụ y tế: 

Bông, băng, kéo, 

thuốc… 

- Sổ khám bệnh  

x x x x 
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 

Các hoạt động  

trò chơi trong 

góc chơi 

Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

Nhánh 

1: Chú 

cảnh 

sát 

Nhánh 

2: 

Chiến 

sĩ tí 

hon 

Nhánh 

 3+4 : 

Cháu 

yêu cô 

chú 

công 

nhân 

Nhánh 

5: Bé 

tập  

làm 

Bác sĩ 

 

giúp đỡ lẫn nhau. 

2. Góc 

xây 

dựng 

 

TC1: Xây 

trạm cảnh 

sát  

* Kiến thức: 

- Trẻ biết thỏa thuận 

phân công việc cho 

từng thành viên trong 

nhóm chơi. 

- Biết chọn công trình 

để xây. Biết cách xây 

theo sự thống nhất 

trong nhóm chơi và 

một số gợi ý của cô. 

- Biết giới thiệu về 

các khu công trình đã 

xây. 

* Kĩ năng: 

- Trẻ  dùng gạch để 

xếp  

thành khuôn viên sân 

vườn, khu nhà trung 

- Trẻ về nhóm 

thỏa thuận, phân 

công nhiệm vụ 

cho từng thành 

viên. 

- Thảo luận chọn 

mẫu công trình đã 

xây. 

- Giới thiệu công 

trình. 

- Thu dọn đồ 

dùng, đồ chơi và 

sắp đặt đúng quy 

định sau khi chơi 

- Chuẩn bị: Các 

bảng chơi : Mẫu gợi 

ý, mẫu gợi ý của cô 

, ý tưởng của trẻ ... 

- Đồ dùng , đồ chơi: 

Gạch, hàng rào, cây 

xanh, rau, hoa, cỏ… 

- Dụng cụ xây: 

dao,bay....  

x  x 

 

 TC2: Xây 

vườn rau của 

chú bộ đội… 

 

 

- Chuẩn bị: Các 

bảng chơi : Mẫu gợi 

ý, mẫu gợi ý của cô 

, ý tưởng của trẻ ... 

- Đồ dùng ,đồ chơi  

các loại rau cải, xu 

hào, bắp cải .... 
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 

Các hoạt động  

trò chơi trong 

góc chơi 

Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

Nhánh 

1: Chú 

cảnh 

sát 

Nhánh 

2: 

Chiến 

sĩ tí 

hon 

Nhánh 

 3+4 : 

Cháu 

yêu cô 

chú 

công 

nhân 

Nhánh 

5: Bé 

tập  

làm 

Bác sĩ 

 

  

TC3: Xây 

khu nhà 

trung cư 

 

cư, điện cao áp, sân 

vườn… 

- Trẻ dùng các loại đồ 

dùng, đồ chơi rau, củ, 

quả… để xếp vào 

từng vị trí của công 

trình sao cho phù 

hợp. 

- rèn cho trẻ sự  hợp 

tác cùng bạn trong 

khi chơi. 

- Biết giao lưu với 

góc chơi khác để mua 

đồ dùng bổ xung cho 

công trình của mình. 

* Thái độ: 

- Giáo dục trẻ chơi 

đoàn kết biết chia sẻ 

giúp đỡ lẫn nhau 

 

 - Chuẩn bị: Mẫu gợi 

ý, mẫu gợi ý của cô 

, ý tưởng của trẻ ... 

- Đồ dùng chơi lắp 

nghép ,Cây xanh, 

cây hoa. 

  x  

 

TC4: Xây 

phòng khám 

Chuẩn bị: Các bảng 

chẫu gợi ý, mẫu gợi 

ý của cô , ý tưởng 

của trẻ  

- đồ dùng ,đồ chơi 

,các kiểu nhà  

  x 
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 

Các hoạt động  

trò chơi trong 

góc chơi 

Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

Nhánh 

1: Chú 

cảnh 

sát 

Nhánh 

2: 

Chiến 

sĩ tí 

hon 

Nhánh 

 3+4 : 

Cháu 

yêu cô 

chú 

công 

nhân 

Nhánh 

5: Bé 

tập  

làm 

Bác sĩ 

 

3. Góc 

nghệ 

thuật 

 

 

 

 

 

 

Tạo hình 

- In ,xé dán, 

tô màu, nặn 

các sản 

phẩm, dụng 

cụ  về các 

nghề: các loại 

rau củ quả, 

dao xây, bay, 

liềm, cuốc, 

ống tiêm,....... 

- Làm đồ 

dùng các 

nghề như 

liềm,dao xây, 

bay, làm 

thuốc 

* Kiến thức; 

- Trẻ thuộc lời bài 

hát, nhớ tên bài hát, 

tên tác giả. 

- Trẻ biết làm Abuml 

về chủ đề. 

* Kĩ năng: 

- Trẻ ngồi đúng tư thế 

- Có kĩ năng cầm bút 

,nặn 

* Thái độ : 

- Giáo dục trẻ biết  

yêu quý và giữ gìn 

sản phẩm của mình 

làm ra 

- Trẻ biết sử dụng 

các nguyên liệu 

để trang trí. 

- Trẻ biết luân 

chuyển sản phẩm 

sang các góc chơi 

khác. 

 

 

 

- Các nguyên liệu: 

Giấy màu, hồ dán, 

keo, kéo, xốp, vải 

vụn, băng dính 2 

mặt… 

- Các nguyên vật 

liệu: xốp, len, vải 

vụn, sáp màu.. 

- Dụng cụ âm nhạc 

- Mẫu gợi ý của cô. x x x x 
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 

Các hoạt động  

trò chơi trong 

góc chơi 

Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

Nhánh 

1: Chú 

cảnh 

sát 

Nhánh 

2: 

Chiến 

sĩ tí 

hon 

Nhánh 

 3+4 : 

Cháu 

yêu cô 

chú 

công 

nhân 

Nhánh 

5: Bé 

tập  

làm 

Bác sĩ 

 

- Làm sản 

phẩm nghề 

như đóng 

bao thóc, 

đóng phân , 

làm chổi, làm 

những ngôi 

nhà .... 

 Âm nhạc: 

- Ban nhạc 

Đồ rê mí hát 

múa về chủ 

đề nghề 

nghiệp   

 

Dụng cụ âm nhạc ; 

Đàn ,xắc xô, trống 

.... 

x x x x 

4.Góc 

học tập 

 

Làm quen 

với toán 

TC1: Ghép 

* Kiến thức: 

- Trẻ biết sưu tầm 

tranh ảnh về trường 

- Trẻ về góc chơi 

thảo luận và lựa 

chọn bảng chơi 

- Đồ dùng về các 

nghề : quần, áo,mũ, 

dép ,quạt ,máy sấy 

x x x x 
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 

Các hoạt động  

trò chơi trong 

góc chơi 

Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

Nhánh 

1: Chú 

cảnh 

sát 

Nhánh 

2: 

Chiến 

sĩ tí 

hon 

Nhánh 

 3+4 : 

Cháu 

yêu cô 

chú 

công 

nhân 

Nhánh 

5: Bé 

tập  

làm 

Bác sĩ 

 

cặp đồ dùng 

tương ứng 

 

 

lớp mầm non.  

- Trẻ biết ghép tương 

ứng theo hướng dẫn 

của cô.  

- Trẻ biết số tìm ra số 

1,2,3 

- Trẻ biết xếp xen kẽ 

các đồ dùng theo sự 

hướng dẫn của cô..... 

- Trẻ thuộc các bài 

thơ về chủ đề. 

theo sở thích của 

mình  

- Khi kết thúc 

chơi trẻ biết cất 

đồ dùng đồ chơi  

đúng nơi quy định  

 

 

 

 

tóc, cuốc,xẻng..... 

 

 

 

 

TC2:Bé 

thông minh 

- Bảng chơi gắn lam 

châm kéo 

 

 

x x x x 

TC3:Bé nào 

đếm giỏi 

 

- Quần áo, mũ ,quạt, 

bay xây,gạch xây… x x x x 

 TC4: Gắn đủ 

số lượng 

 

* Kĩ năng : 

- Rèn cho trẻ sự tư 

duy ,khả năng phán 

đoán ,và sự nhanh 

nhậy cho trẻ  

* Thái độ : 

- Trẻ hứng thú tham 

gia hoạt động  

 - Đồ dùng các nghề 

bay,dao xây, cuốc... x x x x 

TC5: Nối 

đúng số 

lượng 

 

Lô tô ; Mũ , 

nón,giầy dép,quạt .. 
x x x x 

TC6: Bé vui Bay xây, mũ công   x  
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 

Các hoạt động  

trò chơi trong 

góc chơi 

Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

Nhánh 

1: Chú 

cảnh 

sát 

Nhánh 

2: 

Chiến 

sĩ tí 

hon 

Nhánh 

 3+4 : 

Cháu 

yêu cô 

chú 

công 

nhân 

Nhánh 

5: Bé 

tập  

làm 

Bác sĩ 

 

học nhân, gang tay… to, 

nhỏ 

TC7: Bé chơi 

ghép đôi 

Giầy, mũ, gang tay 

lao động của chus 

công nhân… 

 x x  

TC8: Ghép 

tương phản 

Các hình tương 

phản về chủ đề. 

 

x x x x 

Văn học : 

Kể chuyện về 

chủ đề  

- Các con rối que, 

sách truyện tranh 

cho trẻ kể  

 

x x x x 

5 GÓC 

THIÊN 

NHIÊN 

 

Bé chăm sóc 

cây xanh 

Trẻ biết chăm sóc 

tưới cây, lau lá. 

- Biết sử dụng, dụng 

cụ của người làm 

vườn, sới đất, gieo 

hạt quan sát quá trỉnh 

PT của cây , nhổ cỏ , 

* Chăm sóc chậu  

cây hoa trong 

trường 

-Trẻ thực hiện 

- Dùng khăn ẩm 

lau lá, 

- Tưới nước cho 

- 1 số chậu cây 

cảnh, khăn lau, sô 

chậu đựng nước đồ 

dùng của người làm 

vườn . hạt giống, 

cây giống 

x 

x x 

 

x 
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 

Các hoạt động  

trò chơi trong 

góc chơi 

Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

Nhánh 

1: Chú 

cảnh 

sát 

Nhánh 

2: 

Chiến 

sĩ tí 

hon 

Nhánh 

 3+4 : 

Cháu 

yêu cô 

chú 

công 

nhân 

Nhánh 

5: Bé 
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